
Phụ lục 
DANH SÁCH THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM 
CỦA SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(kèm theo Công văn số          /SYT-NVD ngày     /9/2025 của Sở Y tế)
	STT
	Nhãn hàng
	Tên sản phẩm
	Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
	Ngày cấp số tiếp nhận
	Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

	
	
	
	
	
	Tên
	Địa chỉ

	I
	01 phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 2632/QĐ-SYT ngày 09 tháng 9 năm 2025

	1
	GAMMA 
	ADAPHIL 
	001454/23/CBMP-HCM
	17/04/2023
	Công ty TNHH MTV Sản xuất Dược – Mỹ phẩm Gamma 
	Địa chỉ cũ: số nhà 18, đường Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

	II
	11 phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 2632/QĐ-SYT ngày 09 tháng 9 năm 2025  

	1
	LT CLOTHING
	EXOSSOME GLOW SUN MILK SPF 50+ PA++++
	000542/25/CBMP-HCM
	13/02/2025
	Công ty TNHH TMDV Mai Ngọc Minh Châu
	L17-11 tầng 17 tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 01, thành phố Hồ Chí Minh

	2
	HASKIRA
	HYDRA B5 SUN CREAM SPF 50+
	002975/24/CBMP-HCM
	06/6/2024
	
	

	3
	SENKA LUXURY
	MESSOPROTECH UV SPF 50+ PA++++
	000707/25/CBMP-HCM
	24/02/2025
	
	

	4
	PERIASKIN
	EXOSSOME GLOW SUN CREAM SPF 50+ PA++++
	006194/24/CBMP-HCM
	22/11/2024
	Công ty TNHH Phòng khám Da Liễu Bảo Duyên BEAUTY
	51 Nguyễn Bặc, phường 03, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

	5
	JUKIMI
	CHỐNG NẮNG SPF 50+ PA++++ 
SUNSCREEN SPF 50+ PA++++
	000324/24/CBMP-HCM
	25/01/2024
	Công ty TNHH TMDV Mai Ngọc Minh Châu
	L17-11 tầng 17 tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 01, thành phố Hồ Chí Minh

	6
	LAUDERBIO
	TRIPLE-SHELD SUNSCREEN SPF 50+ PA++++
	000716/25/CBMP-HCM
	24/02/2025
	Công ty TNHH TMDV Mai Ngọc Minh Châu
	L17-11 tầng 17 tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 01, thành phố Hồ Chí Minh

	7
	ENOLA
	B5+ NIACINAMIDE SUN BLOCK SPF 50+ PA++++
	002495/24/CBMP-HCM
	21/5/2024
	
	

	8
	FS
	B5 GLUTA UVA/UVB SUNSCREEN SPF 45+ PA++++
	000323/24/CBMP-HCM
	25/01/2024
	
	

	9
	PERIASKIN
	EXOSSOME GLOW SUN CREAM SPF 50+ PA++++
	004102/24/CBMP-HCM
	08/8/2024
	
	

	10
	LENNIGA
	B5 NIACINAMIDE UVA/UVB SUNSCREEN SPF 50+ PA++++
	000866/24/CBMP-HCM
	04/3/2024
	
	

	11
	LOCOSHI
	BODY SUNSCREEN SPF 50+ PA++++
	001905/24/CBMP-HCM
	24/4/2024
	
	

	III
	06 phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 2633/QĐ-SYT ngày 09 tháng 9 năm 2025 

 

	1
	ILA’S
	KEM CHỐNG NẮNG SUNNY PINK
	003945/21/CBMP-HCM
	28/12/2021
	Công ty TNHH

Dược mỹ phẩm PINKY WHITE
	Địa chỉ (cũ): số 150 đường số 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	ILA’S
	SAFE ON LIGHT SUN SERUM SPF 50+ PA++++
	001397/24/CBMP-HCM
	01/4/2024
	
	

	3
	ZADO
	KEM CHỐNG NẮNG UP – TONE UV SUNSCREEN
	003789/21/CBMP-HCM
	21/12/2021
	
	

	4
	ZADO
	SUNSCREEN FOR HANDS AND LEGS SPF50+ PA++++
	001259/24/CBMP-HCM
	25/3/2024
	Công ty TNHH

Dược mỹ phẩm PINKY WHITE


	Địa chỉ (cũ): số 150 đường số 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	5
	MIN YEON
	ALL DAY AIRY SUN SERUM SPF50+ PA++++
	002137/24/CBMP-HCM
	06/5/2024
	
	

	6
	UME LUXURY
	KEM CHỐNG NẮNG NÂNG TONE CHE KHUYẾT ĐIỂM SPF 50+ PA++++
	002783/23/CBMP-HCM
	03/7/2023
	
	

	IV
	07 phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 2636/QĐ-SYT ngày 09 tháng 9 năm 2025 

 

	1
	SOO YOUNG
	COLLAGEN ESSENCES LỤC TẢO
	002682/21/CBMP-HCM
	19/10/2021
	Công ty TNHH Dược mỹ phẩm SOO YOUNG KOREA 
	Địa chỉ (cũ): 49/48 đường số 04, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	SOO YOUNG
	PREMIUM HAIR TONIC ESSENCE
	002925/23/CBMP-HCM
	13/7/2023
	
	

	3
	SOO YOUNG
	SỮA RỬA MẶT LỤC TẢO
	000482/22/CBMP-HCM
	28/02/2022
	
	

	4
	SOO YOUNG
	ACNE SKIN CARE
	000208/23/CBMP-HCM
	19/01/2023
	
	

	5
	SOO YOUNG
	BODY LỤC TẢO PERFRCT BODY SPF 45+
	001082/25/CBMP-HCM
	19/3/2025
	
	

	6
	SOO YOUNG
	BODY LỤC TẢO PERFRCT BODY SPF 45+
	001699/25/CBMP-HCM
	22/4/2025
	
	

	7
	SOO YOUNG
	BODY LỤC TẢO PERFRCT BODY
	001878/25/CBMP-HCM
	05/5/2025
	
	


	V
	07 phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 2637/QĐ-SYT ngày 09 tháng 9 năm 2025 

 

	1
	KML
	RECOVERY CREAM
	002502/23/CBMP-HCM
	14/6/2023
	Công ty TNHH MTV Thương mại KML BEAUTY
	Địa chỉ (cũ): 161 ấp Sốc Đồn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

	2
	KML
	SERUM GIÚP CĂNG BÓNG DA
	004192/22/CBMP-HCM
	28/10/2022
	
	

	VI
	01 phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 2638/QĐ-SYT ngày 09 tháng 9 năm 2025 

 

	1
	ILA’S
	KEM CHỐNG NẮNG SUNNY PINK
	002014/21/CBMP-HCM
	09/6/2021
	Công ty TNHH Dược mỹ phẩm PINKY WHITE 
	Địa chỉ (cũ): số 150 đường số 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	VII
	04 phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 2639/QĐ-SYT ngày 09 tháng 9 năm 2025 

 

	1
	MYBESTIE
	DUNG DỊCH VỆ SINH PHỤ NỮ
	001441/19/CBMP-HCM
	05/4/2019
	Công ty TNHH

Dược mỹ phẩm Sen Vàng


	Địa chỉ (cũ): 106/5 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	MYBESTIE
	NANO BẠC
	004530/20/CBMP-HCM
	27/10/2020
	
	

	3
	MYBESTIE LOTUS
	WHITE LOTUS CREAM
	003114/21/CBMP-HCM
	12/11/2021
	
	

	4
	MYBESTIE LOTUS
	SUN BB LOTUS
	000068/22/CBMP-HCM
	10/01/2022
	
	

	VIII
	73 phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 2640/QĐ-SYT ngày 09 tháng 9 năm 2025 

 

	1
	O’JEE
	KEM NGỪA NHĂN – NÁM – TÀN NHANG – ĐỒI MỒI
	004876/22/CBMP-HCM
	05/12/2022
	Công ty TNHH Dược – Mỹ phẩm NEIDI Việt Thái 
	Địa chỉ (cũ): 53B đường Nguyễn Văn Cự, khu phố 7, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	O’JEE
	KEM TRẮNG DA – NGỪA MỤN NÁM – GIẢM NHĂN DA
	004871/22/CBMP-HCM
	05/12/2022
	
	

	3
	O’JEE
	KEM TRẮNG DA – GIÚP NGĂN NGỪA LÃO HÓA DA
	004873/22/CBMP-HCM
	05/12/2022
	Công ty TNHH Dược – Mỹ phẩm NEIDI Việt Thái
	Địa chỉ (cũ): 53B đường Nguyễn Văn Cự, khu phố 7, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	4
	O’JEE
	KEM TRẮNG DA – SE KHÍT LỖ CHÂN LÔNG
	004872/22/CBMP-HCM
	05/12/2022
	
	

	5
	O’JEE
	KEM TRẮNG DA – GIÚP TÁI TẠO DA – NGỪA NHĂN ĐUÔI MẮT
	004874/22/CBMP-HCM
	05/12/2022
	
	

	6
	O’JEE
	KEM NGỪA NÁM TRẮNG DA
	004875/22/CBMP-HCM
	05/12/2022
	
	

	7
	O’JEE
	KEM TRẮNG DA 3 IN 1
	004878/22/CBMP-HCM
	05/12/2022
	
	

	8
	O’JEE
	KEM NÁM TRẮNG DA CAO CẤP
	004879/22/CBMP-HCM
	05/12/2022
	
	

	9
	O’JEE
	KEM NGỪA THÂM – NGỪA MỤN – MỜ SẸO
	004882/22/CBMP-HCM
	05/12/2022
	
	

	10
	O’JEE
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA TOÀN THÂN
	004883/22/CBMP-HCM
	05/12/2022
	
	

	11
	O’JEE
	KEM TẮM TRẮNG SỮA DÊ
	004886/22/CBMP-HCM
	05/12/2022
	
	

	12
	O’JEE
	KEM TẮM TRẮNG SỮA DÊ
	004886/22/CBMP-HCM
	05/12/2022
	
	

	13
	O’JEE
	KEM VÀ BỘT TẮM TRẮNG NGỌC TRAI
	004884/22/CBMP-HCM
	05/12/2022
	
	

	14
	O’JEE
	KEM GIÚP TÁI TẠO PHỤC HỒI VIP
	004887/22/CBMP-HCM
	05/12/2022
	
	

	15
	O’JEE
	KEM NÁM GIẢM NHĂN VIP
	004888/22/CBMP-HCM
	05/12/2022
	Công ty TNHH Dược – Mỹ phẩm NEIDI Việt Thái
	Địa chỉ (cũ): 53B đường Nguyễn Văn Cự, khu phố 7, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	16
	O’JEE
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA VIP 3 IN 1
	004890/22/CBMP-HCM
	05/12/2022
	
	

	17
	O’JEE
	KEM LÀM SẠCH TẾ BÀO DA CHẾT
	004885/22/CBMP-HCM
	05/12/2022
	
	

	18
	O’JEE
	SỮA RỬA MẶT GIẢM NHỜN – NGỪA MỤN
	004877/22/CBMP-HCM
	05/12/2022
	
	

	19
	O’JEE
	NƯỚC HOA HỒNG – SẠCH DA
	004889/22/CBMP-HCM
	05/12/2022
	
	

	20
	ZORIN
	KEM DƯỠNG TRẮNG SE KHÍT LỖ CHÂN LÔNG
	004927/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	
	

	21
	ZORIN
	KEM TRẮNG DA – GIÚP TÁI TẠO DA – GIẢM NHĂN
	004928/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	
	

	22
	ZORIN
	KEM NGỪA NÁM – NGỪA VẾT THÂM
	004929/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	
	

	23
	ZORIN
	KEM NÁM – NGỪA NHĂN – TÀN NHANG ĐỒI MỒI
	004930/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	
	

	24
	ZORIN
	KEM DƯỠNG TRẮNG – GIÚP TÁI TẠO DA
	004931/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	
	

	25
	ZORIN
	KEM NÁM CHỐNG NẮNG
	004908/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	
	

	26
	ZORIN
	KEM NGỪA THÂM – NGỪA MỤN – GIẢM NHĂN
	004909/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	
	

	27
	ZORIN
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA TOÀN THÂN
	004907/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	
	

	28
	ZORIN
	KEM TẮM TRẮNG BÙN NON
	004906/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	Công ty TNHH Dược – Mỹ phẩm NEIDI Việt Thái
	Địa chỉ (cũ): 53B đường Nguyễn Văn Cự, khu phố 7, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	29
	ZORIN
	SỮA TẮM TRẮNG
	004910/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	
	

	30
	SHENRY
	KEM NGỪA NÁM – TÀN NHANG – ĐỒI MỒI
	004794/22/CBMP-HCM
	30/11/2022
	
	

	31
	SHENRY
	KEM TRẮNG DA – NGỪA NHĂN
	004792/22/CBMP-HCM
	30/11/2022
	
	

	32
	SHENRY
	KEM NGỪA NÁM – GIÚP TÁI TẠO DA
	004793/22/CBMP-HCM
	30/11/2022
	
	

	33
	SHENRY
	KEM DƯỠNG TRẮNG – SE KHÍT LỖ CHÂN LÔNG
	004800/22/CBMP-HCM
	30/11/2022
	
	

	34
	SHENRY
	KEM TRẮNG DA – NGỪA MỤN NÁM 3 IN 1
	004796/22/CBMP-HCM
	30/11/2022
	
	

	35
	SHENRY
	KEM DƯỠNG TRẮNG – GIÚP NGĂN NGỪA LÃO HÓA DA
	004797/22/CBMP-HCM
	30/11/2022
	
	

	36
	SHENRY
	KEM NÁM TRẮNG DA
	004798/22/CBMP-HCM
	30/11/2022
	
	

	37
	SHENRY
	KEM DƯỠNG TRẮNG GIỮ ẨM – GIÚP TÁI TẠO DA 3 IN 1
	004799/22/CBMP-HCM
	30/11/2022
	
	

	38
	SHENRY
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA GIỮ ẨM
	004795/22/CBMP-HCM
	30/11/2022
	
	

	39
	NEW ZIMNY
	KEM NÁM ĐỒI MỒI – GIẢM NHĂN
	004810/22/CBMP-HCM
	02/12/2022
	
	

	40
	NEW ZIMNY
	KEM DƯỠNG CHẤT COLLAGEN GIÚP TÁI TẠO DA
	004811/22/CBMP-HCM
	02/12/2022
	Công ty TNHH Dược – Mỹ phẩm NEIDI Việt Thái
	Địa chỉ (cũ): 53B đường Nguyễn Văn Cự, khu phố 7, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	41
	NEW ZIMNY
	KEM MỜ THÂM – NGỪA MỤN – MỜ SẸO – GIÚP TÁI TẠO DA
	004812/22/CBMP-HCM
	02/12/2022
	
	

	42
	NEW ZIMNY
	SỮA RỬA MẶT GIẢM NHỜN – NGỪA MỤN
	004813/22/CBMP-HCM
	02/12/2022
	
	

	43
	NEIRO
	KEM DƯỠNG TRẮNG SE KHÍT LỖ CHÂN LÔNG
	004826/22/CBMP-HCM
	02/12/2022
	
	

	44
	NEIRO
	KEM DƯỠNG TRẮNG SE KHÍT LỖ CHÂN LÔNG
	004826/22/CBMP-HCM
	02/12/2022
	
	

	45
	NEIRO
	KEM TRẮNG DA – GIÚP TÁI TẠO DA
	004820/22/CBMP-HCM
	02/12/2022
	
	

	46
	NEIRO
	KEM DƯỠNG TRẮNG GIỮ ẨM 3 IN 1
	004821/22/CBMP-HCM
	02/12/2022
	
	

	47
	NEIRO
	KEM TRẮNG DA – NGỪA MỤN NÁM GIỮ ẨM 3 IN 1
	004824/22/CBMP-HCM
	02/12/2022
	
	

	48
	NEIRO
	KEM NGỪA NÁM
	004822/22/CBMP-HCM
	02/12/2022
	
	

	49
	NEIRO
	KEM MỜ SẸO – NGỪA MỤN
	004823/22/CBMP-HCM
	02/12/2022
	
	

	50
	NEIRO
	KEM NGỪA NÁM TRẮNG DA
	004825/22/CBMP-HCM
	02/12/2022
	Công ty TNHH Dược – Mỹ phẩm NEIDI Việt Thái
	Địa chỉ (cũ): 53B đường Nguyễn Văn Cự, khu phố 7, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	51
	NEIRO
	SỮA RỬA MẶT
	004819/22/CBMP-HCM
	02/12/2022
	
	

	52
	O’REAM
	KEM NGỪA NÁM – TÀN NHANG – ĐỒI MỒI
	004918/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	
	

	53
	O’REAM
	KEM TRẮNG DA – GIÚP NGĂN NGỪA LÃO HÓA DA – GIẢM NHĂN
	004917/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	
	

	54
	O’REAM
	KEM DƯỠNG CHẤT COLLAGEN TRẮNG DA
	004911/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	
	

	55
	O’REAM
	KEM DƯỠNG TRẮNG SE KHÍT LỖ CHÂN LÔNG
	004912/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	
	

	56
	O’REAM
	KEM NGỪA MỤN – NGỪA THÂM – GIẢM NHĂN
	004914/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	
	

	57
	O’REAM
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA – GIẢM NHĂN
	004913/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	
	

	58
	O’REAM
	KEM NGỪA NÁM
	004915/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	
	

	59
	O’REAM
	KEM DƯỠNG CHẤT COLLAGEN GIÚP NGĂN NGỪA LÃO HÓA DA
	004916/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	
	

	60
	JACOS
	KEM TRẮNG DA NGỪA MỤN NÁM – ĐA CHỨC NĂNG
	005033/22/CBMP-HCM
	12/12/2022
	Công ty TNHH Dược – Mỹ phẩm NEIDI Việt Thái
	Địa chỉ (cũ): 53B đường Nguyễn Văn Cự, khu phố 7, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	61
	JACOS
	KEM GIẢM NHĂN – NGỪA NÁM – TÀN NHANG – ĐỒI MỒI
	004803/22/CBMP-HCM
	02/12/2022
	
	

	62
	JACOS
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA – NGỪA NHĂN
	004804/22/CBMP-HCM
	02/12/2022
	
	

	63
	JARIN
	KEM TRẮNG DA NGỪA MỤN – NÁM – GIẢM NHĂN
	004806/22/CBMP-HCM
	02/12/2022
	
	

	64
	JARIN
	KEM TRẮNG DA – NGỪA NÁM – TÀN NHANG – ĐỒI MỒI
	004807/22/CBMP-HCM
	02/12/2022
	
	

	65
	JARIN
	KEM DƯỠNG CHẤT COLLAGEN TRẮNG DA – GIẢM NHĂN
	004809/22/CBMP-HCM
	02/12/2022
	
	

	66
	JARIN
	SỮA RỬA MẶT GIẢM NHỜN – NGỪA MỤN
	004808/22/CBMP-HCM
	02/12/2022
	
	

	67
	NEWTODAY
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA GIÚP SE KHÍT LỖ CHÂN LÔNG WHITE SKIN CARE – PORE TIGHTENING
	004923/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	
	

	68
	NEWTODAY
	KEM DƯỠNG CHẤT COLLAGEN – GIÚP NGĂN NGỪA LÃO HÓA DA COLLAGEN SKIN CARE – SUPPORT PREVENT AGING
	004925/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	
	

	69
	NEWTODAY
	KEM NÁM – TÀN NHANG – ĐỒI MỒI – GIẢM NHĂN

PREVENT WRINKLES SKINS DARK SPOTS AND FRECKLES
	004926/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	Công ty TNHH Dược – Mỹ phẩm NEIDI Việt Thái
	Địa chỉ (cũ): 53B đường Nguyễn Văn Cự, khu phố 7, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	70
	NEWTODAY
	KEM NÁM – TRẮNG DA NGỪA MỤN – ĐA CHỨC NĂNG MELASMA – WHITE SKIN ACNE – MULTIFUNCTIONAL CREAM
	004919/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	
	

	71
	NEWTODAY
	SỮA RỬA MẶT NGỪA MỤN – GIẢM NHỜN
	004921/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	
	

	72
	NEWTODAY
	KEM DƯỠNG TRẮNG GIÚP NGĂN NGỪA LÃO HÓA DA 8 IN 1
	004922/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	
	

	73
	NEWTODAY
	KEM TẨY TẾ BÀO DA CHẾT
	004924/22/CBMP-HCM
	06/12/2022
	
	

	IX
	37 phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 2641/QĐ-SYT ngày 09 tháng 9 năm 2025 

 

	1
	ILA'S
	DUNG DỊCH VỆ SINH PHỤ NỮ SOFTLY ROSA
	003942/21/CBMP-HCM
	28/12/2021
	Công ty TNHH Dược mỹ phẩm PINKY WHITE
	Địa chỉ (cũ): số 150 đường số 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	ILA'S
	GEL TẨY TẾ BÀO DA CHẾT
	003941/21/CBMP-HCM
	28/12/2021
	
	

	3
	ILA'S
	KEM TẨY LÔNG
	003933/21/CBMP-HCM
	28/12/2021
	Công ty TNHH Dược mỹ phẩm PINKY WHITE
	Địa chỉ (cũ): số 150 đường số 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	4
	ILA'S
	NƯỚC TẨY TRANG
	003947/21/CBMP-HCM
	28/12/2021
	
	

	5
	ILA'S
	SỮA RỬA MẶT DETOX
	003932/21/CBMP-HCM
	28/12/2021
	
	

	6
	ILA'S
	TẨY LÔNG CLEANING CARE
	003946/21/CBMP-HCM
	28/12/2021
	
	

	7
	ILA'S
	XỊT KHOÁNG WATER MOLECULES
	003944/21/CBMP-HCM
	28/12/2021
	
	

	8
	ZADO
	KEM TẨY LÔNG
	003791/21/CBMP-HCM
	21/12/2021
	
	

	9
	ZADO
	KEM TẨY TẾ BÀO DA CHẾT
	003790/21/CBMP-HCM
	21/12/2021
	
	

	10
	VASELINE PK
	KEM DƯỠNG ẨM NGĂN NGỪA KHÔ DA
	2929/22/CBMP-HCM
	08/8/2022
	
	

	11
	ILA'S LUXURY
	KEM ĐA CHỨC NĂNG: NÁM - DƯỠNG - GIÚP PHỤC HỒI DA - GIÚP NGĂN NGỪA LÃO HÓA DA
	001434/23/CBMP-HCM
	14/4/2023
	
	

	12
	ZADO LUXURY
	NƯỚC TẨY TRANG TEA GARDEN CLEANSING WATER
	002145/23/CBMP-HCM
	24/5/2023
	
	

	13
	UME LUXURY
	TẨY TẾ BÀO DA CHẾT
	002788/23/CBMP-HCM
	03/7/2023
	Công ty TNHH Dược mỹ phẩm PINKY WHITE
	Địa chỉ (cũ): số 150 đường số 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	14
	UME LUXURY
	NƯỚC TẨY TRANG
	002786/23/CBMP-HCM
	03/7/2023
	
	

	15
	UME LUXURY
	ADVANCED EFFECTOR SERUM
	003148/23/CBMP-HCM
	24/7/2023
	
	

	16
	UME LUXURY
	INNER FRAGRANCE SEXY DAISY
	003434/23/CBMP-HCM
	10/8/2023
	
	

	17
	MIN YEON
	BODY WHITENING CREAM
	002041/24/CBMP-HCM
	26/4/2024
	
	

	18
	UME LUXURY
	SUN CREAM SPF 50+ PA++++
	000326/25/CBMP-HCM
	23/01/2025
	
	

	19
	UME LUXURY
	CLEANSING FOAM
	000325/25/CBMP-HCM
	23/01/2025
	
	

	20
	UME LUXURY
	EXFOLIATING SCRUB
	000324/25/CBMP-HCM
	23/01/2025
	
	

	21
	UME LUXURY
	RADIANT YOUTH CREAM
	000444/25/CBMP-HCM
	03/02/2025
	
	

	22
	UME LUXURY
	YOUTHFUL ESSENCE SERUM
	000445/25/CBMP-HCM
	03/02/2025
	
	

	23
	UME LUXURY
	PURE BRIGHTENING CREAM
	000441/25/CBMP-HCM
	03/02/2025
	Công ty TNHH Dược mỹ phẩm PINKY WHITE
	Địa chỉ (cũ): số 150 đường số 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	24
	ZADO
	BODY WHITENING CREAM
	001517/25/CBMP-HCM
	11/4/2025
	
	

	25
	ZADO
	FOAMING CLEANSER
	001545/25/CBMP-HCM
	11/4/2025
	
	

	26
	ZADO
	WHITENING CREAM
	001548/25/CBMP-HCM
	11/4/2025
	
	

	27
	ZADO
	DEODORANT & WHITENING ARMPIT CREAM
	001515/25/CBMP-HCM
	11/4/2025
	
	

	28
	ZADO
	WHITENING & RAPID RELIEF ACNE SPOT
	001516/25/CBMP-HCM
	11/4/2025
	
	

	29
	ZADO
	MELASMA-FADED HELPING CREAM
	001549/25/CBMP-HCM
	11/4/2025
	
	

	30
	ZADO
	WHITE LUMINATION BRIGHTENING SERUM
	001547/25/CBMP-HCM
	11/4/2025
	
	

	31
	ZADO
	EXFOLIATING GEL
	001518/25/CBMP-HCM
	11/4/2025
	
	

	32
	ILA'S PRO  IN SKIN CARE
	KEM CHỐNG NẮNG SUNNY PINK SPF+++ PA+++ WHITENING - SKINSMOOTHING - DAILY SUNCARE
	003779/25/CBMP-HCM
	30/6/2025
	
	

	33
	VASELINE PK COSMETIC
	KEM DƯỠNG ẨM GIÚP NGĂN NGỪA KHÔ DA
	000270/25/CBMP-HCM
	10/7/2025
	Công ty TNHH Dược mỹ phẩm PINKY WHITE
	Địa chỉ (cũ): số 150 đường số 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	34
	PK COSMETIC
	KEM ĐA CHỨC NĂNG: GIÚP MỜ NÁM - DƯỠNG DA - GIÚP LÀM MỜ DẤU HIỆU LÃO HÓA TRÊN DA
	000708/25/CBMP-HCM
	24/7/2025
	
	

	35
	PK COSMETIC
	BODY WHITENING CREAM KEM DƯỠNG TRẮNG DA TOÀN THÂN
	000707/25/CBMP-HCM
	24/7/2025
	
	

	36
	ILA'S PRO IN SKIN CARE
	SAFE ON LIGHT SUN SERUM SPF 50+ PA++++ TINH CHẤT SERUM CHỐNG NẮNG
	000998/25/CBMP-HCM
	30/7/2025
	
	

	37
	ILA'S PRO IN SKIN CARE
	KEM CHỐNG NẮNG SUNNY PINK WHITENING - SKIN SMOOTHING - DAILY SUNCARE SPF 50 PA++++
	001105/25/CBMP-HCM
	01/8/2025
	
	

	X
	07 phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 2642/QĐ-SYT ngày 09 tháng 9 năm 2025 

 

	1
	CYDO
	KEM GIÚP NGỪA RẠN NỨT DA
	1804/22/CBMP-HCM
	06/6/2022
	Công ty TNHH Mỹ phẩm Gia Bảo 
	Địa chỉ (cũ): 30 đường số 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	SẮC HOA TIÊN
	KEM DƯỠNG TRẮNG
	1834/22/CBMP-HCM
	07/6/2022
	Công ty TNHH Mỹ phẩm Gia Bảo
	Địa chỉ (cũ): 30 đường số 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	3
	VASELINE SẮC HOA TIÊN
	KEM DƯỠNG ẨM NGĂN NGỪA KHÔ DA
	003249/22/CBMP-HCM
	29/8/2022
	
	

	4
	NH 
	UV PROTECTION SUNBLOCK SPF50+ PA+++
	001972/23/CBMP-HCM
	15/5/2023
	
	

	5
	SẮC HOA TIÊN
	KEM DƯỠNG COLLAGEN – GIÚP NGĂN NGỪA LÃO HÓA DA
	002147/23/CBMP-HCM
	24/5/2023
	
	

	6
	SẮC HOA TIÊN
	KEM NÁM SẠM, TÀN NHANG – GIÚP NGĂN NGỪA LÃO HÓA DA
	002149/23/CBMP-HCM
	24/5/2023
	
	

	7
	SẮC HOA TIÊN
	KEM DƯỠNG MỜ THÂM – GIẢM MỤN
	002150/23/CBMP-HCM
	24/5/2023
	
	

	XI
	35 phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 2643/QĐ-SYT ngày 09 tháng 9 năm 2025 

 

	1
	NICE NESTS
	SỮA RỬA MẶT GIỮ ẨM, NGỪA MỤN
	000277/21/CBMP-HCM
	27/01/2021
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Mỹ phẩm Hải Dương
	Địa chỉ (cũ): 38/13 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	NICE NESTS
	TINH DẦU HOA NHÀI
	000276/21/CBMP-HCM
	27/01/2021
	
	

	3
	NICE NESTSNICE
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA - SE KHÍT LỖ CHÂN LÔNG
	000271/21/CBMP-HCM
	27/01/2021
	
	

	4
	NICE NESTS
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA TOÀN THÂN
	000280/21/CBMP-HCM
	27/01/2021
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Mỹ phẩm Hải Dương
	Địa chỉ (cũ): 38/13 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

	5
	NICE NESTS
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA - GIỮ ẨM DA, GIÚP TÁI TẠO DA
	000281/21/CBMP-HCM
	27/01/2021
	
	

	6
	NICE NESTS
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA, GIÚP NGĂN NGỪA LÃO HÓA DA
	000279/21/CBMP-HCM
	27/01/2021
	
	

	7
	NICE NESTS
	KEM NGĂN NGỪA NÁM, GIÚP TÁI TẠO DA
	000273/21/CBMP-HCM
	27/01/2021
	
	

	8
	NICE NESTS
	KEM NÁM - TÀN NHANG - ĐỒI MỒI
	005041/20/CBMP-HCM
	01/12/2020
	
	

	9
	NICE NESTS
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA BAN NGÀY
	000268/21/CBMP-HCM
	27/01/2021
	
	

	10
	NICE NESTS
	KEM NGĂN NGỪA NÁM
	000272/21/CBMP-HCM
	27/01/2021
	
	

	11
	NICE NESTS
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA - NGỪA MỤN
	000415/21/CBMP-HCM
	09/02/2021
	
	

	12
	NICE NESTS
	KEM MỜ THÂM - NGỪA MỤN
	000282/21/CBMP-HCM
	27/01/2021
	
	

	13
	NICE NESTS
	KEM GIÚP NGĂN NGỪA LÃO HÓA DA - MỜ NẾP NHĂN DA
	000278/21/CBMP-HCM
	27/01/2021
	
	

	14
	NICE NESTS
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA GIÚP PHỤC HỒI DA
	000269/21/CBMP-HCM
	27/01/2021
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Mỹ phẩm Hải Dương
	Địa chỉ (cũ): 38/13 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

	15
	NICE NESTS
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA 4IN1
	000274/21/CBMP-HCM
	27/01/2021
	
	

	16
	NICE NESTS
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA BAN ĐÊM
	000267/21/CBMP-HCM
	27/01/2021
	
	

	17
	NICE NESTS
	TINH DẦU NGỌC LAN TÂY
	000275/21/CBMP-HCM
	27/01/2021
	
	

	18
	NICE NESTS
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA GIÚP MỜ THÂM & GIÚP NGỪA MỤN
	000869/24/CBMP-HCM
	04/3/2024
	
	

	19
	SH TODAY HẢI DƯƠNG COSMETICS
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA COLLAGEN NGÀY VÀ ĐÊM
	000709/24/CBMP-HCM
	07/02/2024
	
	

	20
	SH TODAY HẢI DƯƠNG COSMETICS
	KEM DƯỠNG DA GIÚP LÀM MỜ VẾT THÂM DO NÁM TÀN NHANG
	000724/24/CBMP-HCM
	07/02/2024
	
	

	21
	SH TODAY HẢI DƯƠNG COSMETICS
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA MỜ NẾP NHĂN VÀ GIÚP MỜ DẤU HIỆU LÃO HÓA DA
	000721/24/CBMP-HCM
	07/02/2024
	
	

	22
	SH TODAY HẢI DƯƠNG COSMETICS
	SỮA RỬA MẶT DƯỠNG ẨM GIÚP NGĂN NGỪA MỤN
	000722/24/CBMP-HCM
	07/02/2024
	
	

	23
	SH TODAY HẢI DƯƠNG COSMETICS
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA GIỮ ẨM GIÚP MỜ NẾP NHĂN
	000878/24/CBMP-HCM
	04/3/2024
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Mỹ phẩm Hải Dương
	Địa chỉ (cũ): 38/13 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

	24
	SH TODAY HẢI DƯƠNG COSMETICS
	KEM GIÚP LÀM MỜ VẾT THÂM DO NÁM TÀN NHANG ĐỒI MỒI BAN ĐÊM
	000726/24/CBMP-HCM
	07/02/2024
	
	

	25
	SH TODAY HẢI DƯƠNG COSMETICS
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA TOÀN THÂN
	000730/24/CBMP-HCM
	07/02/2024
	
	

	26
	SH TODAY HẢI DƯƠNG COSMETICS
	KEM GIÚP LÀM MỜ VẾT THÂM DO NÁM
	000723/24/CBMP-HCM
	07/02/2024
	
	

	27
	SH TODAY HẢI DƯƠNG COSMETICS
	KEM GIÚP LÀM MỜ VẾT THÂM DO NÁM TÀN NHANG ĐỒI MỒI
	000728/24/CBMP-HCM
	07/02/2024
	
	

	28
	SH TODAY HẢI DƯƠNG COSMETICS
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA COLLAGEN
	000712/24/CBMP-HCM
	07/02/2024
	
	

	29
	SH TODAY HẢI DƯƠNG COSMETICS
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA GIỮ ẨM SE KHÍT LỖ CHÂN LÔNG
	000877/24/CBMP-HCM
	04/3/2024
	
	

	30
	SH TODAY HẢI DƯƠNG COSMETICS
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA MẶT ĐA CHỨC NĂNG
	000876/24/CBMP-HCM
	04/3/2024
	
	

	31
	SH TODAY HẢI DƯƠNG COSMETICS
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA BAN NGÀY
	000711/24/CBMP-HCM
	07/02/2024
	
	

	32
	SH TODAY HẢI DƯƠNG COSMETICS
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA BAN ĐÊM
	000710/24/CBMP-HCM
	07/02/2024
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Mỹ phẩm Hải Dương
	Địa chỉ (cũ): 38/13 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

	33
	SH TODAY HẢI DƯƠNG COSMETICS
	KEM GIÚP LÀM MỜ VẾT THÂM DO NÁM TÀN NHANG ĐỒI MỒI BAN NGÀY
	000727/24/CBMP-HCM
	07/02/2024
	
	

	34
	TRẮNG HỒNG THU THẢO
	KEM GIÚP LÀM MỜ VẾT THÂM DO NÁM
	000717/24/CBMP-HCM
	07/02/2024
	
	

	35
	TRẮNG HỒNG THU THẢO
	KEM GIÚP LÀM MỜ VẾT THÂM DO NÁM TÀN NHANG ĐỒI MỒI
	000708/24/CBMP-HCM
	07/02/2024
	
	

	XII
	02 phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 2645/QĐ-SYT ngày 09 tháng 9 năm 2025 

 

	1
	NQ-BEAUTY WHITE
	COMBO NỮ HOÀNG NÁM
	001058/23/CBMP-HCM
	29/3/2023
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ NQ-BEAUTY WHITE 
	Địa chỉ (cũ): 58/5 Tân Thành, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	NQ-BEAUTY WHITE
	MASK LỤA HOÀNG GIA
	002021/23/CBMP-HCM
	17/5/2023
	
	

	XIII
	40 phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 2646/QĐ-SYT ngày 09 tháng 9 năm 2025 

 

	1
	CYDO
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA
	003909/21/CBMP-HCM
	27/12/2021
	Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Gia Bảo
	Địa chỉ (cũ): số 152 đường số 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	CYDO
	KEM TRẮNG DA - NGỪA MỤN THẢO DƯỢC
	003914/21/CBMP-HCM
	27/12/2021
	
	

	3
	CYDO
	KEM NÁM SẠM, TÀN NHANG
	003908/21/CBMP-HCM
	27/12/2021
	
	

	4
	CYDO
	KEM GIÚP NGỪA RẠN NỨT DA
	000763/22/CBMP-HCM
	23/3/2022
	Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Gia Bảo
	Địa chỉ (cũ): số 152 đường số 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	5
	CYDO
	KEM TRẮNG DA TOÀN THÂN
	003867/21/CBMP-HCM
	27/12/2021
	
	

	6
	CYDO
	SERUM DƯỠNG TRẮNG DA
	003897/21/CBMP-HCM
	27/12/2021
	
	

	7
	CYDO
	SERUM ESSENCE DƯỠNG TRẮNG DA
	003913/21/CBMP-HCM
	27/12/2021
	
	

	8
	CYDO
	SERUM GIẢM THÂM - MỤN - MỜ SẸO
	003895/21/CBMP-HCM
	27/12/2021
	
	

	9
	CYDO
	SERUM ESSENCE NÁM SẠM - TÀN NHANG - ĐỒI MỒI
	003911/21/CBMP-HCM
	27/12/2021
	
	

	10
	CYDO
	SERUM DƯỠNG GIÚP PHỤC HỒI DA
	003896/21/CBMP-HCM
	27/12/2021
	
	

	11
	CYDO
	SERUM NÁM SẠM - TÀN NHANG - ĐỒI MỒI
	003894/21/CBMP-HCM
	27/12/2021
	
	

	12
	CYDO LUXURY
	TẨY TẾ BÀO DA CHẾT
	003886/21/CBMP-HCM
	27/12/2021
	
	

	13
	LA
	SỮA RỬA MẶT GOLD 24K
	003920/21/CBMP-HCM
	27/12/2021
	
	

	14
	LA
	SERUM ESSENCE DƯỠNG TRẮNG DA
	003918/21/CBMP-HCM
	27/12/2021
	
	

	15
	LA
	SERUM ESSENCE NÁM SẠM - TÀN NHANG
	003919/21/CBMP-HCM
	27/12/2021
	
	

	16
	LA
	TẨY TẾ BÀO DA CHẾT DELUXE
	003882/21/CBMP-HCM
	27/12/2021
	
	

	17
	LA
	SERUM ESSENCE GIẢM THÂM - MỤN - MỜ SẸO
	003879/21/CBMP-HCM
	27/12/2021
	Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Gia Bảo
	Địa chỉ (cũ): số 152 đường số 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	18
	ZARA LUXURY
	KEM TRẮNG DA THẢO DƯỢC LOTION CREAM
	003899/21/CBMP-HCM
	27/12/2021
	
	

	19
	CYDO PRO MAX
	KEM NÁM SẠM - TÀN NHANG
	000218/23/CBMP-HCM
	19/01/2023
	
	

	20
	CYDO PRO MAX
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA - GIÚP NGĂN NGỪA LÃO HÓA DA
	000216/23/CBMP-HCM
	19/01/2023
	
	

	21
	CYDO LUXURY
	KEM ĐA CHỨC NĂNG: NÁM - DƯỠNG - GIÚP PHỤC HỒI DA - GIÚP NGĂN NGỪA LÃO HÓA DA
	001201/23/CBMP-HCM
	05/4/2023
	
	

	22
	CYDO LUXURY
	NƯỚC TẨY TRANG MICELLAR WATER 3-IN-1 DEEP CLEANSING
	002152/23/CBMP-HCM
	24/5/2023
	
	

	23
	UMI LUXURY
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA TOÀN THÂN
	002921/23/CBMP-HCM
	11/7/2023
	
	

	24
	UMI LUXURY
	KEM DƯỠNG TRẮNG - GIÚP NGĂN NGỪA LÃO HÓA DA
	002795/23/CBMP-HCM
	03/7/2023
	
	

	25
	UMI LUXURY
	NƯỚC TẨY TRANG
	002792/23/CBMP-HCM
	03/7/2023
	
	

	26
	UMI LUXURY
	KEM NÁM SẠM - TÀN NHANG - GIÚP PHỤC HỒI DA
	002793/23/CBMP-HCM
	03/7/2023
	Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Gia Bảo
	Địa chỉ (cũ): số 152 đường số 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	27
	UMI LUXURY
	DUNG DỊCH VỆ SINH PHỤ NỮ
	002794/23/CBMP-HCM
	03/7/2023
	
	

	28
	SẮC HOA TIÊN
	KEM CHỐNG NẮNG BRIGHTENING TONE UP SUNSCREEN SPF50+ PA++++
	003106/23/CBMP-HCM
	24/7/2023
	
	

	29
	KYUNG MI
	BODY WHITENING CREAM
	002044/24/CBMP-HCM
	26/4/2024
	
	

	30
	LA
	BODY WHITENING CREAM
	001512/25/CBMP-HCM
	11/4/2025
	
	

	31
	LA
	WHITENING CREAM
	001537/25/CBMP-HCM
	11/4/2025
	
	

	32
	LA
	DEODORANT & WHITENING ARMPIT CREAM
	001510/25/CBMP-HCM
	11/4/2025
	
	

	33
	LA
	WHITENING & RAPID RELIEF ACNE SPOT
	001511/25/CBMP-HCM
	11/4/2025
	
	

	34
	LA
	MELASMA-FADED HELPING CREAM
	001538/25/CBMP-HCM
	11/4/2025
	
	

	35
	LA
	ESSENTIALS BRIGHTENING SERUM HYDRA B5
	001536/25/CBMP-HCM
	11/4/2025
	
	

	36
	LA
	HYDRATING CLEANSER
	001534/25/CBMP-HCM
	11/4/2025
	
	

	37
	LA
	PEELING GEL
	001513/25/CBMP-HCM
	11/4/2025
	Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Gia Bảo
	Địa chỉ (cũ): số 152 đường số 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	38
	SẮC HOA TIÊN
	KEM DƯỠNG TRẮNG BODY WHITENING CREAM
	000094/25/CBMP-HCM
	04/7/2025
	
	

	39
	CYDO
	CLEANSER SỮA RỬA MẶT GIÚP SẠCH DA - NGỪA MỤN
	000095/25/CBMP-HCM
	04/7/2025
	
	

	40
	CYDO LUXURY
	SUNSCREEN RADIANT TONE-UP SPF 50 PA++++ KEM CHỐNG NẮNG
	001042/25/CBMP-HCM
	31/7/2025
	
	

	XIV
	01 phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 2666/QĐ-SYT ngày 09 tháng 9 năm 2025 

 
	
	
	
	
	

	01
	Y Lang
	Dầu gội đầu YLang Chí
	000096/25/CBMP-HCM
	08/01/2025
	Công ty cổ phần Nam Đô 
	Địa chỉ: 117 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là: 117 Lê Hồng Phong, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh).

	Tổng cộng:  227 (Hai trăm hai mươi bảy) số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.





